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         Số:  15   /HD-LĐLĐ                                    Đắk Lắk, ngày 11 tháng 5 năm 2015
HƯỚNG DẪN

Tiêu chuẩn chấm điểm xếp loại

tổ công đoàn, công đoàn bộ phận


Căn cứ Hướng dẫn số 1931/HD-TLĐ, ngày 27/12/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Về việc hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”;

Để thống nhất trong đánh giá, xếp loại hoạt động công đoàn bộ phận, tổ công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh Hướng dẫn tiêu chuẩn chấm điểm, xếp loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
Xác định rõ trách nhiệm của từng cấp công đoàn trong chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn tham gia ý kiến đánh giá, xếp loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn đúng với thực chất hơn.

Mỗi năm thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn bộ phận, tổ công đoàn một lần.

         II. ĐỐI TƯỢNG, CĂN CỨ ĐỂ ĐÁNH GIÁ. 

Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở được thành lập theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hàng năm đều được đánh giá xếp loại.

III. PHƯƠNG PHÁP, CÁCH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN, TỔ CÔNG ĐOÀN. 

1. Phương pháp đánh giá.

Thực hiện các tiêu chuẩn trong bảng chấm điểm xếp loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn, mỗi loại hình có nội dung cụ thể, tổng số điểm là 100 điểm. Mỗi tiêu chuẩn có số điểm tối đa cụ thể như sau:

a. Công đoàn bộ phận:

- Tiêu chuẩn 1:          40 điểm.

- Tiêu chuẩn 2:          20 điểm.

- Tiêu chuẩn 3:          40 điểm.

b. Tổ công đoàn:

    - Tiêu chuẩn 1:         60 điểm.

    - Tiêu chuẩn 2:         40 điểm.
2. Cách đánh giá chấm điểm: 

- Mỗi nội dung trong bảng điểm quy định điểm chuẩn tối đa.

- Nội dung chưa thực hiện chấm 0 (không) điểm. 

- Nội dung có thực hiện nhưng chưa đạt yêu cầu, thì chấm dưới 1/2 số điểm chuẩn tối đa.

- Nội dung thực hiện đạt yêu cầu chấm bằng 1/2 số điểm chuẩn

- Nội dung thực hiện đầy đủ, đạt khá được chấm bằng 2/3 số điểm chuẩn. 

- Nội dung thực hiện đầy đủ, vượt chỉ tiêu yêu cầu được chấm điểm chuẩn tối đa. 

 
3. Cách xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn bộ phận và tổ công đoàn: 

              Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS theo 4 mức sau như sau:

          a/ Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn xếp loại Vững mạnh:
- Đạt từ 85 điểm đến 100 điểm đối với công đoàn bộ phận trong các doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

- Đạt từ 90 đến 100 điểm đối với công đoàn bộ phận trong các đơn vị sự nghiệp công lập và công đoàn bộ phận trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp.

Ngoài đạt số điểm trên còn phải bảo đảm các điều kiện: Không có chỉ tiêu nào của tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 3 đạt 0 điểm.

         b/ Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn xếp loại Khá:
- Đạt từ 75 điểm đến 84 điểm đối với công đoàn bộ phận trong các doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

- Đạt từ 75 đến 89 điểm đối với công đoàn bộ phận trong các đơn vị sự nghiệp công lập và công đoàn bộ phận trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp.

c/ Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn xếp loại Trung bình:​ Là những công đoàn cơ sở đạt từ 50 đến dưới 75 điểm.

d/ Công đoàn cơ sở xếp loại Yếu: Là những công đoàn cơ sở đạt dưới 50 điểm (hoặc không báo cáo phân loại cuối năm). 

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

       1. Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn:

Đầu năm căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của công đoàn cấp trên. Tổ chức đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu xây dựng công đoàn bộ phận, tổ công đoàn vững mạnh. Thực hiện chấm điểm cho từng công đoàn bộ phận, tổ công đoàn vào cuối năm.

Phân công nhiệm vụ cho từng Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn bộ phận, tổ công đoàn thực hiện và tiến hành phối hợp với tổ sản xuất, bộ phận chuyên môn đánh giá, chấm điểm, xếp loại tổ công đoàn, công đoàn bộ phận của đơn vị công khai, được các đoàn viên công đoàn tham gia ý kiến đầy đủ.

2. Đối với  công đoàn cơ sở:

Dựa vào các tiêu chuẩn chấm điểm của công đoàn bộ phận, tổ công đoàn. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị gắn liền với hoạt động của tổ, bộ phận để phân bổ chi tiết cơ cấu số điểm của từng nội dung cho phù hợp.

Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tiến hành kiểm tra, phúc tra têu chuẩn chấm điểm các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn để làm căn cứ đánh giá, chấm điểm, xếp loại cuối năm và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo về công đoàn cấp trên trực tiếp.

Quy định thời gian chấm điểm, xếp loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn. Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn có thành tích gắn với tổng kết năm.

3. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:​

Triển khai tiêu chuẩn chấm điểm, xếp loại công đoàn bộ phận, tổ công đoàn đến công đoàn cơ sở. Hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng thang, bảng điểm chi tiết cho từng loại hình hoạt động công đoàn bộ phận, tổ công đoàn.

Hướng dẫn này thực hiện trong đánh giá, xếp loại tổ công đoàn, công đoàn bộ phận từ năm 2015. Đối với các trường học thực hiện từ năm học 2015-2016. Trong quá trình thực hiện, nội dung nào chưa rõ phản ánh qua Ban tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh để thống nhất thực hiện./. 
Nơi nhận:                                                                
       TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;                                                     CHỦ TỊCH

- Các cấp CĐ trực thuộc;                                           
 

- Các ban LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VT, ToC.         
                                                                                            (Đã ký)
                                                                                       Trần Tuấn Anh 

Bảng 07/LĐLĐ

BẢNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI 
công đoàn bộ phận trong các cơ quan nhà nước

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp
 (Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 15 /HD-LĐLĐ ngày 11/5/2015

của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk) 

	TT
	Nội dung tiêu chuẩn
	Điểm tiêu chuẩn 
	Điểm tự chấm
	Điểm phúc tra

	I
	Tiêu chuẩn 1: Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, lao động (NLĐ) và tham gia quản lý:
	40
	
	

	1
	Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất,  tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức.
	10
	
	

	2
	Tạo điều kiện và trực tiếp vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức giúp đỡ đồng nhiệp khi gặp khó khăn.
	10
	
	

	3
	Nắm vững tình hình đời sống, thu nhập, khó khăn vướng mắc của đoàn viên, CBC,VC trong bộ phận, đề xuất với người đứng đầu bộ phận có biện pháp giúp đỡ họ, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong nội bộ.
	10
	
	

	4
	Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức. 
	10
	
	

	II
	Tiêu chuẩn 2: Tham gia và tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức trong bộ phận quản lý cơ quan, đơn vị:
	20
	
	

	1
	Tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt vai trò là trung tâm đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.
	5
	
	

	2
	Vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác.
	6
	
	

	3
	Cùng với công đoàn cấp trên, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức phát động các phong trào thi đua có hiệu quả.
	5
	
	

	4
	Thường xuyên kiểm tra và đánh giá kịp thời, tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến học tập lẫn nhau, kích thích phong trào thi đua trong các bộ phận.
	4
	
	

	III
	Tiêu chuẩn 3: Xây dựng tổ chức công đoàn:
	40
	
	

	1
	Tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của công đoàn cấp trên.
	8
	
	

	2
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật đến mức bị buộc thội việc, không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực, trừ trường hợp do đơn vị phát hiện. Không có đoàn viên vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, chính sách dân số và mắc tệ nạn xã hội.
	9
	
	

	3
	Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
	8
	
	

	4
	Vận động đoàn viên, người lao động hỗ trợ nhau trong công việc và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.
	8
	
	

	5
	Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.
	7
	
	

	
	Tổng cộng
	100
	
	

	
	

	
	- Số điểm đạt được: ……………….điểm
- Xếp loại:  ..…………………………….

	
	TM. CĐBP……………………………….
CHỦ TỊCH


Bảng 08/LĐLĐ

BẢNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI 
Tổ công đoàn trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp
 (Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 15 /HD-LĐLĐ ngày 11/5/2015

của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk) 
	TT
	Nội dung tiêu chuẩn
	Điểm tiêu chuẩn 
	Điểm tự chấm
	Điểm phúc tra

	I
	Tiêu chuẩn 1: Vận động giúp đỡ đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức (CBCC,VC) trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và trong cuộc sống.
	60
	
	

	1
	Vận động, giúp đỡ đoàn viên, CBCC,VC hưởng ứng các phong trào thi đua, cải tiến lề lối việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác.
	8
	
	

	2
	Vận động, giúp đỡ CBCC,VC thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đăng ký các danh hiệu thi đua. 
	8
	
	

	3
	Vận động đoàn viên, CBCC,VC giúp nhau giải quyết khó khăn trong cuộc sống như: Thăm hỏi, giúp đỡ nhau khi ốm đau, hoạn nạn…
	8
	
	

	4


	Tập hợp, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CBCC,VC kiến nghị với công đoàn cấp trên giải quyết.
	7
	
	

	5
	Tổ chức phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị đối với CBCC,VC như: Tiền lương, BHXH, BHYT…Thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
	8
	
	

	6
	Phối hợp với bộ phận chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên.
	7
	
	

	7
	Tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn thường xuyên tìm hiểu các chế độ chính sách, pháp luật có liên quan đến đoàn viên, CBCC,VC để giải quyết cho họ hiểu và thi hành, mặt khác phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước.
	7
	
	

	8
	Vận động đoàn viên, CBCC,VC tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.
	7
	
	

	II
	Tiêu chuẩn 2: Xây dựng tổ chức công đoàn:
	40
	
	

	1
	Làm tốt công tác tuyên truyền kết nạp đoàn viên, thu nộp đoàn phí theo quy định.
	8
	
	

	2
	Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do công đoàn cấp trên tổ chức
	7
	
	

	3
	Triển khai, phổ biến đầy đủ những nội dung hoạt động công đoàn cấp trên đến đoàn viên, CBCC,VC.
	8
	
	

	4
	Tổ chức sinh hoạt tổ công đoàn theo quy định hoặc yêu cầu công việc và có nội dung phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của tổ công đoàn.
	8
	
	

	5
	Phân công đoàn viên hoạt động phù hợp với khả năng, điều kiện công tác của mỗi người.
	5
	
	

	6
	Thực hiện thông tin báo cáo kịp thời và đầy đủ cho công đoàn cấp trên trực tiếp theo đúng thời gian quy định.
	4
	
	

	
	Tổng cộng
	100
	
	

	
	

	
	- Số điểm đạt được: ……………….điểm

- Xếp loại:  ..…………………………….

	
	TM. TỔ CĐ……………………………….
Tổ trưởng


Bảng 09/LĐLĐ

BẢNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI

Công đoàn bộ phận trong các doanh nghiệp, 

hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
 (Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 15 /HD-LĐLĐ ngày 11/5/2015

của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk) 
	TT
	Nội dung tiêu chuẩn
	Điểm tiêu chuẩn 
	Điểm tự chấm
	Điểm phúc tra

	I
	Tiêu chuẩn 1: Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (NLĐ). 
	40
	
	

	1
	Cùng với công đoàn cấp trên, phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.
	8
	
	

	2
	Tạo điều kiện và trực tiếp vận động đoàn viên, người lao động giúp đỡ đồng nhiệp khi gặp khó khăn.
	8
	
	

	3
	Nắm vững tình hình đời sống, thu nhập, khó khăn vướng mắc của đoàn viên, người lao động trong bộ phận, đề xuất với người đứng đầu bộ phận có biện pháp giúp đỡ họ, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong nội bộ.
	8
	
	

	4
	Hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của Bộ luật lao động và có lợi cho họ.
	8
	
	

	5
	Áp dụng các hình thức thi đua thích hợp, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất, công tác góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
	8
	
	

	II
	Tiêu chuẩn 2: Tham gia và tổ chức cho người lao động trong bộ phận quản lý đơn vị:
	20
	
	

	1
	Tổ chức tham gia xây dựng các quy chế, đặc biệt là quy chế tiền lương, tiền thưởng và định mức lao động, sử dụng quỹ khen thưởng…
	5
	
	

	2
	Vận động người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao trình độ tay nghề, nắm bắt sử dụng thành thạo công nghệ mới trong sản xuất để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm. 
	5
	
	

	3
	 Tham gia giám sát thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi người lao động và các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng lao động.
	5
	
	

	4
	Thường xuyên kiểm tra và đánh giá kịp thời, tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến học tập lẫn nhau, kích thích phong trào thi đua trong các bộ phận.
	5
	
	

	III
	Tiêu chuẩn 3: Xây dựng tổ chức công đoàn:
	40
	
	

	1
	Tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của công đoàn cấp trên.
	5
	
	

	2
	Xây dựng chương trình công tác và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành, tạo điều kiện cho các Ủy viên Ban Chấp hành hoàn thành nhiệm vụ.
	5
	
	

	3
	Hàng năm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên và xây dựng trên 70% tổ công đoàn vững mạnh.
	6
	
	

	4
	Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành, công đoàn bộ phận, có sổ ghi chép nội dung sinh hoạt đầy đủ.
	5
	
	

	5
	Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn theo kế hoạch của công đoàn cấp trên. Bồi dưỡng nghiệp vụ và phương pháp hoạt động công đoàn cho tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn đạt 100%.
	5
	
	

	6 
	Thường xuyên đổi mới hoạt động của Ban Nữ công quần chúng.
	5
	
	

	7
	Thu nộp đoàn phí công đoàn kịp thời, đầy đủ đúng quy định.
	5
	
	

	8
	Thực hiện đầy đủ, kịp thời thông tin báo cáo thuộc lĩnh vực công tác công đoàn lên công đoàn cấp trên.
	4
	
	

	
	Tổng cộng
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Bảng 10/LĐLĐ

BẢNG CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI 
Tổ công đoàn trong các doanh nghiệp, 

hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 15 /HD-LĐLĐ ngày 11/5/2015

của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk)  

	TT
	Nội dung tiêu chuẩn
	Điểm tiêu chuẩn
	Điểm tự chấm
	Điểm phúc tra

	I
	Tiêu chuẩn 1: Vận động, giúp đỡ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (NLĐ) trong lao động sản xuất, công tác và trong cuộc sống.
	60
	
	

	1
	Vận động giúp đỡ đoàn viên, người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, công tác.
	8
	
	

	2
	Giúp nhau nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ công nghệ và áp dụng vào sản xuất kinh doanh.
	7
	
	

	3
	Vận động đoàn viên, người lao động giúp nhau giải quyết khó khăn trong cuộc sống như: Thăm hỏi, giúp nhau khi gặp khó khăn, ốm đau…
	8
	
	

	4
	Tập hợp, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, đề xuất người quản lý hoặc CĐ cấp trên giải quyết.
	7
	
	

	5
	Tổ chức phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế đối với người lao động như: Định mức lao động, tiền lương, tiền thưởng, trang bị đồ bảo hộ lao động trong sản xuất, BHXH, BHYT, thực hiện nội quy, quy chế của doanh nghiệp, đơn vị.
	8
	
	

	6
	Phối hợp với tổ sản xuất tổ chức hội nghị người lao động theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên.
	8
	
	

	7
	Tổ trưởng, tổ phó thường xuyên tìm hiểu các chế độ chính sách, pháp luật có liên quan đến đoàn viên, người lao động để giải quyết cho họ hiểu và thi hành, mặt khác phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước.
	7
	
	

	8
	Vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.
	7
	
	

	II
	Tiêu chuẩn 2: Xây dựng tổ chức công đoàn:
	40
	
	

	1
	Làm tốt công tác tuyên truyền kết nạp đoàn viên, thu nộp đoàn phí theo quy định.
	8
	
	

	2
	Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn do công đoàn cấp trên tổ chức.
	6
	
	

	3
	Triển khai, phổ biến đầy đủ những nội dung hoạt động công đoàn cấp trên đến đoàn viên, người lao động.
	8
	
	

	4
	Thực hiện chế độ sinh hoạt tổ công đoàn theo quy định hoặc yêu cầu công việc, nội dung sinh hoạt phù hợp với đặc thù công việc của tổ công đoàn, có sổ ghi chép nội dung sinh hoạt đầy đủ.
	8


	
	

	5
	Phân công đoàn viên hoạt độngh phù hợp với khả năng, điều kiện công tác của mỗi người.
	6
	
	

	6
	Thực hiện thông tin báo cáo kịp thời và đầy đủ về công đoàn cấp trên trực tiếp đúng thời gian quy định.
	4
	
	

	
	Tổng cộng
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